
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10, ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI SHALOM MINISTRY

0110732253

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục nhà trẻ
Chi tiết: Giáo dục mầm non : giáo dục nhà trẻ

8511

2. Giáo dục mẫu giáo
Chi tiết: Giáo dục mầm non : giáo dục mẫu giáo

8512

3. Giáo dục tiểu học
Chi tiết: Giáo dục tiểu học

8521

4. Giáo dục trung học cơ sở
Chi tiết: Giáo dục trung học cơ sở

8522

5. Giáo dục trung học phổ thông
Chi tiết: giáo dục trung học phổ thông

8523

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo ngoại ngữ; Giáo dục không xác định theo cấp 
độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm 
(gia sư); Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo kỹ 
năng sống; dạy năng khiếu ; Đào tạo các khóa học dành cho 
giáo viên, phụ huynh và học sinh;

8559(Chính)

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

8560

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

9. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo trình độ sơ cấp

8531

10. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Đào tạo trình độ trung cấp

8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 
SHALOM MINISTRY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SHALOM MINISTRY SOCIAL 
ENTERPRISE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SHALOM MINISTRY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

12. Đào tạo cao đẳng
Chi tiết: Đào tạo trình độ cao đẳng

8533

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ; 
Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu (trừ các loại Nhà nước cấm)

8299

14. Đào tạo đại học
Chi tiết: Đào tạo trình độ đại học

8541

15. Hoạt động chăm sóc tập trung khác
Chi tiết : Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân 
vào đâu

8790

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm: kinh doanh karaoke, bar, vũ trường)

5630

19. Quảng cáo 7310

20. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tranh, ảnh, hàng thủ công mỹ nghệ và các tác 
phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ)

4773

23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất và gia công chế biến các sản phẩm gỗ mỹ 
nghệ, thêu ren, các hàng hoá tiêu dùng;

3290

24. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
(Chi tiết : Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già và người 
khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc)

8730

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

26. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 8890

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý;

4610

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Đại lý du lịch 7911

31. Điều hành tua du lịch 7912

32. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321
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500.000.000 VNĐ

33. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang 
tính chất giải trí tự nhiên;

9329

34. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
(Loại trừ tư vấn, hỗ trợ, môi giới hôn nhân và gia đình có yếu 
tố nước ngoài)

9633

35. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: - Đồ dệt, trang phục và giầy dép; - Đồ đạc, gốm sứ, đồ 
bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; - Đồ trang sức, thiết bị âm 
nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo

7729

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị 
và đồ dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa 
trong kinh doanh: + Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông 
tin liên lạc chuyên môn, + Thiết bị sản xuất điện ảnh, - Cho 
thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);

7730

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025187007496

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 226B Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 10,ngõ 118,Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VIỆT HOA Nữ
06/07/1987 Kinh Việt Nam

01/06/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025187007496
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 226B Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 10, ngõ 118, Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIỆT HOA Nữ

06/07/1987 Kinh Việt Nam

01/06/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội        

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 31/05/2024 đến ngày 30/06/2024


